
Lý 

thuyết

Thực hành/ 

thực tập/thí 

nghiệm/bài 

tập/thảo luận

Thi/ 

Kiểm 

tra

19 435 157 255 23

MH1109028 Tiếng Anh 1 2 60 21 36 3

MH1109029 Tiếng Anh 2 2 60 21 36 3

MH1109016 Tin học 3 75 15 58 2

MH1109030 Giáo dục chính trị 5 75 41 29 5

MH1109022 Pháp luật 2 30 18 10 2

MH1109031 Giáo dục quốc phòng và an ninh 3 75 36 35 4

MH1109023 Giáo dục thể chất 1 1 30 3 25 2

MH1109024 Giáo dục thể chất 2 1 30 2 26 2

73 1815 499 1239 77

17 330 167 148 15

MH1102147
Tiếng Anh chuyên ngành (CN KT 

CK)
2 30 26 2 2

MH1102148 Vật liệu cơ khí 3 45 40 3 2

MH1102128 Hình họa - Vẽ kỹ thuật 4 90 30 58 2

MH1102129 Cơ ứng dụng 3 60 28 30 2

MH1102130 Dung sai - Kỹ thuật đo 3 60 28 30 2

MH1102131 Nguội cơ bản 2 45 15 25 5

52 1410 291 1064 55

MH1102154 Thiết kế kỹ thuật cơ khí 3 60 30 28 2

MH1102132 Nguyên lý - Chi tiết máy 3 60 28 30 2

MH1102133 Công nghệ chế tạo máy 4 75 43 30 2

MH1102134 Autocad cơ bản 3 60 30 28 2

MH1102135 Autocad nâng cao 2 45 15 28 2

MH1102030 Điện cơ bản (CN KT CK) 3 75 15 55 5
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I.CÁC MÔN HỌC CHUNG

II.CÁC MÔN HỌC CHUYÊN MÔN

II.1. Môn học cơ sở

II.2. Môn học chuyên môn 

Mã môn học Tên môn học
Số tín 

chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó



Lý 

thuyết

Thực hành/ 

thực tập/thí 

nghiệm/bài 

tập/thảo luận

Thi/ 

Kiểm 

tra

Mã môn học Tên môn học
Số tín 

chỉ

Thời gian học tập (giờ)

Tổng số

Trong đó

MH1102137 Tiện cơ bản 3 75 15 55 5

MH1102138 Tiện nâng cao 3 75 15 55 5

MH1102139 Phay cơ bản 3 75 15 55 5

MH1102140 Phay nâng cao 3 75 15 55 5

MH1102141 Lập trình CNC 4 90 30 55 5

MH1102142 Tiện Phay CNC cơ bản 3 75 15 55 5

MH1102149 Tiện phay CNC nâng cao 3 90 10 75 5

MH1102144
Trang bị điện trong máy cắt kim 

loại
3 75 15 55 5

MH1102145 Thực tâp sản xuất ( CN KT CK ) 4 180 0 180

MH1102146 Thực tâp tốt nghiệp ( CN KT CK ) 5 225 0 225

4 75 41 27 7

Nhóm 1 (Chọn 1 trong 3 môn học sau)2 30 26 2 2

MH1102151 An toàn lao động 2 30 26 2 2

MH1102048 Quản trị sản xuất 2 30 26 2 2

MH1102049 Quản trị dự án (cơ điện) 2 30 26 2 2

Nhóm 2 (Chọn 1 trong 3 môn học sau)2 45 15 25 5

MH1102136 Hàn cơ bản 2 45 15 25 5

MH1102152 Sửa chữa và bảo dưỡng cơ khí. 2 45 15 25 5

MH1102153 Điện khí nén 2 45 15 25 5

92 2250 656 1494 100

II.3. Môn học tự chọn

Tổng cộng


